
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 480 đường Âu Cơ, Phường Hồ, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

15/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC DUY KHÔI

2301294396

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực 
phẩm có chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt. 

1079

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

5. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

6. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn rau, quả
-Bán buôn cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột…

4632(Chính)

10. Bán buôn đồ uống
(không bao gồm quầy bar)

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
ĐỨC DUY KHÔI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC DUY KHOI TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968983142
Email: Soda200319@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Loại trừ hoạt động Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
không bao gồm đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, có hại tới giáo 
dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự 
an toàn xã hội)

4649

12. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (Điều 28 Luật 
Thương mại số 36/2005/QH11)
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4719

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ hoạt động Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ 
trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ súng, đạn 
loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem và tiền kim khí; Trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm)

4773

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4791

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
-Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

20. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

21. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

8110

22. Dịch vụ đóng gói
(Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027097009320

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đạo Tú, Phường Song Hồ, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 480 đường Âu Cơ, Phường Hồ, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC DUY     Nam
17/02/1997 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027097009320
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đạo Tú, Phường Song Hồ, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 480 đường Âu Cơ, Phường Hồ, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC DUY     Nam

17/02/1997 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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